
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-TTKN 

 

Đồng Tháp, ngày        tháng 3 năm 2024 

THÔNG BÁO  

Về việc mời báo giá chất đối chiếu  

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh chất đối chiếu.      

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp mời các đơn vị sản xuất, kinh doanh 

chất đối chiếu trên toàn quốc, xin vui lòng báo giá các chất đối chiếu (theo danh 

mục đính kèm) thuộc Kế hoạch mua chất đối chiếu sử dụng cho Trung tâm Kiểm 

nghiệm tỉnh Đồng Tháp năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Bảng giấy gửi qua địa chỉ: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp, số 

394 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điện 

thoại: 0277 3875 340. 

2. File mềm excel gửi qua địa chỉ mail: tomuasam.kndt@gmail.com 

3. Thời gian gửi báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2024. 

Lưu ý:  

 Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá. 

 Giá chào hàng hóa thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá chào 

bao gồm thuế VAT và các chi phí vận chuyển hàng hóa. 

 Báo giá (theo mẫu) gửi kèm văn bản này. Báo giá phải có chữ ký, đóng 

dấu của người có thẩm quyền theo quy định. 

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp kính mời Quý công ty quan tâm và 

vui lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo; hỗ trợ đăng tải lên trang web); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Võ Văn Phương 

 

mailto:tomuasam.kndt@gmail.com
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Phụ lục: Danh mục chất đối chiếu năm 2024 

(Kèm theo thông báo số:       /TB-TTKN ngày    /3/2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm) 

 

STT Tên chất đối chiếu Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

1 4-aminophenol Tinh khiết phân tích Lọ 4 

2 4-cloroacetanilid Tinh khiết phân tích Lọ 5 

3 Acetyl cystein Tinh khiết phân tích Lọ 9 

4 Acid Ascorbic (Vit C) Tinh khiết phân tích Lọ 37 

5 Acid Chlorogenic Tinh khiết phân tích Lọ 1 

6 Acid Ferbulic Tinh khiết phân tích Lọ 15 

7 Acid Oleanolic Tinh khiết phân tích Lọ 3 

8 Acid nalidixic Tinh khiết phân tích Lọ 2 

9 Acid Salicylic Tinh khiết phân tích Lọ 2 

10 Acyclovir Tinh khiết phân tích Lọ 4 

11 Allopurinol Tinh khiết phân tích Lọ 20 

12 Alpha tocopherol Tinh khiết phân tích Lọ 3 

13 Alverin citrat Tinh khiết phân tích Lọ 3 

14 Ambroxol.HCl Tinh khiết phân tích Lọ 6 

15 Amlodipin besilat Tinh khiết phân tích Lọ 10 

16 Amoxicilin Trihydrat Tinh khiết phân tích Lọ 5 

17 Ampicilin Trihydrat Tinh khiết phân tích Lọ 1 

18 Aspirin Tinh khiết phân tích Lọ 4 

19 Atenolon Tinh khiết phân tích Lọ 13 

20 Azithromycin Tinh khiết phân tích Lọ 1 

21 Betaethasson Tinh khiết phân tích Lọ 1 

22 Bromhexin HCl Tinh khiết phân tích Lọ 27 

23 Captopril Tinh khiết phân tích Lọ 8 

24 Captopril disulfit Tinh khiết phân tích Lọ 21 

25 cafein Tinh khiết phân tích Lọ 1 

26 Cefadroxil Tinh khiết phân tích Lọ 1 

27 Cefpodoxim proxetil Tinh khiết phân tích Lọ 1 

28 Cefuroxim axetil Tinh khiết phân tích Lọ 3 

29 Celecoxib Tinh khiết phân tích Lọ 4 

30 Cetirizin dihydrochlorid Tinh khiết phân tích Lọ 37 

31 Cimetidin Tinh khiết phân tích Lọ 1 

32 Cinnarizin Tinh khiết phân tích Lọ 7 

33 Ciprofloxacin.HCl Tinh khiết phân tích Lọ 1 

34 Curcumin Tinh khiết phân tích Lọ 1 

35 
Clavulanat Kali 

(A.Clavulanic) 
Tinh khiết phân tích Lọ 2 

36 Clindamycin HCl Tinh khiết phân tích Lọ 3 

37 Clorpheniramin maleat  Tinh khiết phân tích Lọ 15 

38 Cyanocobalamin Tinh khiết phân tích Lọ 7 

39 Clopidogrel bisulfat Tinh khiết phân tích Lọ 16 
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STT Tên chất đối chiếu Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

40 Colchicin Tinh khiết phân tích Lọ 8 

41 Dextromethorphan HBr Tinh khiết phân tích Lọ 1 

42 Diclofenac natri Tinh khiết phân tích Lọ 10 

43 Doxycyclin Tinh khiết phân tích Lọ 1 

44 Domperidon maleat Tinh khiết phân tích Lọ 13 

45 Drotaverin Tinh khiết phân tích Lọ 1 

46 Enalapril Tinh khiết phân tích Lọ 2 

47 Erythromycin Tinh khiết phân tích Lọ 1 

48 Fexofenadin Tinh khiết phân tích Lọ 5 

49 Flunarizin HCl Tinh khiết phân tích Lọ 1 

50 Guanin Tinh khiết phân tích Lọ 1 

51 Glucosamin Tinh khiết phân tích Lọ 2 

52 Hydrocortison   Tinh khiết phân tích Lọ 1 

53 Hydroquinol Tinh khiết phân tích Lọ 12 

54 Lansoprazol Tinh khiết phân tích Lọ 12 

55 Levofloxacin Tinh khiết phân tích Lọ 1 

56 Loperamid Tinh khiết phân tích Lọ 1 

57 Loratadin  Tinh khiết phân tích Lọ 5 

58 Methyl prednisolone Tinh khiết phân tích Lọ 5 

59 Methylparaben Tinh khiết phân tích Lọ 11 

60 Metronidazol Tinh khiết phân tích Lọ 3 

61 Neomycin Tinh khiết phân tích Lọ 1 

62 Ofloxacin Tinh khiết phân tích Lọ 2 

63 Omeprazol Tinh khiết phân tích Lọ 8 

64 Paracetamol Tinh khiết phân tích Lọ 9 

65 Piracetam Tinh khiết phân tích Lọ 10 

66 Piroxicam Tinh khiết phân tích Lọ 2 

67 Pyridoxin Tinh khiết phân tích Lọ 3 

68 Prednisolon Tinh khiết phân tích Lọ 3 

69 Prednison Tinh khiết phân tích Lọ 1 

70 Propyl paraben Tinh khiết phân tích Lọ 11 

71 Quercetin Tinh khiết phân tích Lọ 4 

72 Rotundin Tinh khiết phân tích Lọ 7 

73 Spiramycin Tinh khiết phân tích Lọ 2 

74 Sulpiride Tinh khiết phân tích Lọ 2 

75 Sulfaguanidin Tinh khiết phân tích Lọ 4 

76 Tetracyclin Hydroclorid Tinh khiết phân tích Lọ 3 

77 Terpin hydrat Tinh khiết phân tích Lọ 1 

78 Thiamin mononitrat  Tinh khiết phân tích Lọ 2 

79 Trimeprazin tartrat Tinh khiết phân tích Lọ 1 

80 Tinidazol Tinh khiết phân tích Lọ 13 
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STT Tên chất đối chiếu Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

81 
ACTISÔ Folium Cynarae 

Scolymi 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 7 

82 
BẠCH CHỈ Radix Angelicae 

dahuricae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 2 

83 PHỤC LINH Poria 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 4 

84 
BẠCH THƯỢC Radix 

paconiae lactiflorae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 2 

85 
CAM THẢO Radix 

Glycyrhizae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 2 

86 
DIỆP HẠ CHÂU Herba 

Phyllanthi Amari 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 1 

87 
ĐINH LĂNG Radix 

Polysciaci 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 23 

88 
ĐỖ TRỌNG Eucommia 

ulmoides 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 3 

89 
ĐƯƠNG QUY Radix 

Angielicae Sinesis 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 34 

90 GỪNG Rhizoma Zingiberis 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 1 

91 
HÀ THỦ Ô ĐỎ Radix 

Failopiae Multiflorae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 5 

92 
HOÀNG BÁ Corlex 

phellodenidri 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 1 
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STT Tên chất đối chiếu Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

93 
HƯƠNG PHỤ Rhizoma 

Cyperi 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 2 

94 
HY THIÊM Herba 

Siegesbeckiae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 14 

95 
KIM NGÂN HOA Flos 

lonicerae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Gói 1 

96 
KIM TIỀN THẢO (Herba 

Desmodii Styracifolii) 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 19 

97 
LẠC TIÊN Herba pasiflora 

foetidae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 3 

98 
NGẢI CỨU Herba 

Astemisiae Vulgaris 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 2 

99 
NGHỆ Rhizoma curcumae 

longae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 2 

100 NHÂN SÂM Radix Gingseng 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 2 

101 
THỔ PHỤC LINH Rhizonma 

Smilacis glabrae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Gói 1 

102 

THỤC ĐỊA Radix 

Rehmanniae glutinosae 

praeparata 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 5 

103 
TRINH NỮ HOÀNG CUNG 

Folium Crini latifolii 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Gói 1 

104 
VÔNG NEM Folium 

Erythrinae variegatae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 2 
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STT Tên chất đối chiếu Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

105 
XUYÊN KHUNG Rhizona 

Ligustice wallichii 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 3 

106 
MẪU ĐƠN BÌ Cortex 

Paeoniae suffruticosae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 3 

107 
MỘC HƯƠNG Radix 

Saussureae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 5 

108 

CAO KHÔ LÁ BẠCH QUẢ 

Extractum Folii Ginkgo 

siccus 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 1 

109 
HOÀNG LIÊN Rhizoma 

Coptidis 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 1 

110 
TANG KÝ SINH Herba 

Loranthi Gracifilolii 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Gói 2 

111 
MA HOÀNG Herba 

Ephedrae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Gói 2 

112 
BÌM BÌM BIẾC Semen 

Pharbitidis 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 1 

113 
CỐT TOÁI BỔ Rhizoma 

Drynariae fortunei 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 1 

114 
TÂN DI HOA Flos 

Magnoliae 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 2 

115 
TRẠCH TẢ Rhizoma 

Alismatis 

Dược liệu chuẩn phòng thí 

nghiệm được sử dụng trong 

các phép thử soi bột và định 

tính 

Lọ 1 

 

 

 

  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ  

 Chất đối chiếu năm 2024 

sử dụng cho Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp  

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp 

 Căn cứ Thông báo số:   /TB-TTKN ngày   /3/2024 của Trung tâm Kiểm 

nghiệm tỉnh Đồng Tháp thông báo về việc báo giá chất đối chiếu; 

 Tên đơn vị: 

 Địa chỉ: 

 Số đăng ký kinh doanh: 

 Mã số thuế: 

 Điện thoại liên hệ: 

Căn cứ năng lực của đơn vị, chúng tôi xin gửi báo giá hàng hóa theo yêu cầu 

của Trung tâm như sau: 

I. Báo giá hàng hóa: 

 

STT 
Tên hàng hóa; Code; 

Hãng 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

bao gồm 

VAT 

( VNĐ) 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1       

2       

n …      

 Tổng cộng      

❖ Đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy 

chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.    

- Chất lượng hàng hóa: mới 100 %. 

- Quy cách hàng hóa: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Có chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất. 

1. Giá chào bao gồm thuế VAT và các chi phí vận chuyển hàng hóa. 

2. Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày báo giá. 
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3. Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể 

hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường 

hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Những 

thông tin kê khai trong báo giá là trung thực. 

 ........., ngày.....tháng.....năm 2024 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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